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Hòa Bình, ngày      tháng 10 năm 2026 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026  

của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU  

ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

 tại nguồn trên địa bàn phường Hòa Bình 

 

Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ 

Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; Công văn số 2256/UBND-

NNMT ngày 25/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung khắc 

phục tồn tại trong quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố. 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

trên địa bàn, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu, lộ trình cụ thể để các phòng, đơn vị thuộc 

Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công 

chức, người lao động và Nhân dân về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 

góp phần xây dựng phường Hòa Bình sáng - xanh - sạch - đẹp. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện phải bám sát nội dung Kế hoạch, bảo đảm thiết 

thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, khu vực dân 

cư trên địa bàn phường. 

- Phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị theo 

nguyên tắc “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, 

rõ kết quả; gắn kết quả thực hiện với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị hàng năm. 

- Mỗi nhiệm vụ, mỗi mô hình chỉ giao 01 cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách 

nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và kết quả cuối cùng; các cơ quan, đơn vị 

còn lại thực hiện vai trò phối hợp theo phân công cụ thể.  
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- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội phường, các Tổ dân phố và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Kho 

vận Phú Hưng. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong nhận thức và hành động của cả 

hệ thống chính trị và Nhân dân về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; hình 

thành thói quen phân loại rác trong từng hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh; giảm khối lượng chất thải phải xử lý, tăng tỷ lệ tái sử dụng, tái 

chế, góp phần xây dựng phường Hòa Bình sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh theo 

định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

2.1. Mục tiêu trong năm 2026: 

- Hoàn thành ban hành Kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; công khai thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến 

thu gom trên địa bàn 19 Tổ dân phố; hoàn thành rà soát nguồn phát sinh, điểm tập 

kết, phương tiện thu gom và đơn vị dịch vụ. 

- Hoàn thành rà soát, thống kê số liệu năm 2026 về khối lượng, tỷ lệ phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phấn đấu đạt tỷ lệ chất thải có khả năng tái sử 

dụng, tái chế, thực phẩm hữu cơ được phân loại tại nguồn tối thiểu 35%. 

2.2. Mục tiêu hết năm 2027: 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, 

đơn vị thuộc phường gương mẫu thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn. 

- 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, Trạm Y tế 

phường, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thuộc phạm vi quản lý của phường 

tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

2.3. Mục tiêu đến năm 2030: 

- 100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn phường được thu gom, 

xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% điểm tập kết thuộc danh mục sử 

dụng lâu dài trên địa bàn có khu vực lưu giữ phù hợp theo từng nhóm chất thải. 

- 100% Tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đưa nội dung này vào quy ước, hương ước. 

- 100% Trường học, Trạm Y tế phường, chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ thực hiện phân loại và bố trí thiết bị lưu chứa phù hợp. 
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- 100% điểm tham quan, di tích lịch sử - văn hóa, khu sinh hoạt văn hóa - 

tín ngưỡng bố trí hệ thống thu gom, phân loại phù hợp; hạn chế, tiến tới không sử 

dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. 

- Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; phấn 

đấu tỷ lệ tái chế, tái sử dụng, làm phân hữu cơ, thực phẩm đạt tối thiểu 35% trong 

năm 2026 và tăng bình quân tối thiểu 2%/năm trong giai đoạn 2027-2030. 

- Xử lý dứt điểm, không để phát sinh mới các điểm tập kết rác tự phát, điểm 

đổ thải trái phép trên địa bàn phường. 

- Xây dựng và duy trì ít nhất 05 mô hình điểm về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn, mỗi mô hình do 01 đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm, làm cơ sở 

đánh giá và nhân rộng. 

- 100% tổ chức chính trị - xã hội phường đăng ký và duy trì ít nhất 01 mô 

hình hoặc phần việc cụ thể về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, không 

trùng lặp về địa bàn, đối tượng. 

- Xử lý bãi rác tồn đọng của huyện Thủy Nguyên cũ tại TDP Minh Khai.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch đến toàn thể các 

phòng, đơn vị, Tổ dân phố, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, 

Cổng Thông tin điện tử phường, mạng xã hội (Zalo, Facebook), ứng dụng eGov-

Residential Hòa Bình, hội nghị, họp tổ dân phố; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ 

rơi, pa-nô, áp phích hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. 

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, gương mẫu thực hiện và vận 

động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội phường trong tuyên truyền, vận động, giám sát và xây 

dựng mô hình tại khu dân cư. 

2. Xây dựng phương án phân loại và hoàn thiện hạ tầng thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Rà soát, xây dựng phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

phù hợp với đặc điểm từng khu vực dân cư, bảo đảm đồng bộ giữa khâu phân loại 

của hộ gia đình với khâu thu gom, vận chuyển, xử lý của đơn vị dịch vụ. 

- Rà soát, bố trí cải tạo các điểm tập kết hợp lý; từng bước đầu tư, bổ sung 

thùng chứa, thiết bị lưu giữ, phương tiện thu gom, vận chuyển chuyên dụng, ưu 

tiên khu vực khó khăn, khu vực giáp ranh. 
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- Yêu cầu đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển bố trí phương tiện, nhân lực, 

tần suất, lộ trình phù hợp với từng loại chất thải sau phân loại; công khai lịch trình 

thu gom đến từng Tổ dân phố; chấm dứt tình trạng thu gom chung sau đó trộn lẫn. 

3. Tổ chức triển khai phân loại tại nguồn đối với từng nhóm đối tượng 

- Triển khai thực hiện tại 100% cơ quan, đơn vị thuộc phường; 06 trường 

học ( 02 Trường THCS, 02 Trường Tiểu học và 02 Trường mầm non); Trạm Y 

tế phường, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di 

tích lịch sử - văn hóa. 

- Vận động, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện phân loại; đưa nội dung phân 

loại rác thải vào đánh giá gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa. 

- Xây dựng mô hình điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại: 

Tổ dân phố, Trường học, chợ, Cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng, cơ quan, đơn vị. Mỗi 

đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, kết quả duy trì 

tối thiểu 01 mô hình; người đứng đầu đơn vị chủ trì trực tiếp phụ trách. Phòng 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực hướng dẫn chuyên 

môn, kiểm tra, đánh giá độc lập và tổng hợp kết quả mô hình. 

4. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về vệ 

sinh môi trường, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm theo Nghị định số 45/2022/NĐ-

CP của Chính phủ. 

- Rà soát, ngăn chặn, xóa bỏ dứt điểm việc tập kết chất thải rắn sinh hoạt tự 

phát, điểm đổ thải, đốt thải trái phép; không để phát sinh điểm mới. 

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường đối với việc tổ chức thực hiện 

của các cơ quan, đơn vị và đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển.  

5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng 

- Đưa kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào tiêu 

chí khen thưởng, bình xét gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa hằng năm. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; định kỳ 

hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của 

phường được phân bổ và nguồn xã hội hóa; lồng ghép trong dự toán chi thường 

xuyên hằng năm của các phòng, ban, đơn vị. 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ mô hình điểm và hoạt động tuyên truyền, mô hình, 

phần việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
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hội phường gắn với nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể được giao, bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, tránh hình thức. 

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác (đóng góp của tổ chức, 

cá nhân) để bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phân loại, thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Chủ trì rà soát quy hoạch, xác định vị trí, quy mô ga tập kết; tham mưu 

bố trí, đầu tư, cải tạo nâng cấp. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển. 

- Tham mưu xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 

- Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, đánh giá độc lập và tổng hợp kết quả 

mô hình điểm. 

- Tổng hợp, theo dõi chung việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo theo 

quy định. 

2. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì tham mưu quản lý, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, hộ kinh doanh, chợ, siêu thị, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn; hướng dẫn bố trí thiết bị lưu chứa phù hợp; đưa nội dung phân loại rác thải 

vào tiêu chí quản lý, đánh giá hoạt động của chợ và cơ sở kinh doanh; vận động 

hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện 

tử và các nền tảng số của phường. 

- Chủ trì xây dựng, duy trì mô hình “Chợ dân sinh phân loại rác - giảm 

rác thải nhựa”. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Chủ trì tham mưu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các trường học; các 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, điểm tham quan du lịch, Trạm 

Y tế phường thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; 

- Hướng dẫn cơ sở y tế phân định chất thải sinh hoạt với chất thải y tế theo 

đúng quy định;  

- Chủ trì tham mưu công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu đưa kết quả 

thực hiện vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và các danh 

hiệu thi đua hằng năm. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và duy 

trì mô hình “Trường học xanh - Phân loại rác vì tương lai”, “Cơ sở tôn giáo - 

Tín ngưỡng, di tích xanh - sạch - đẹp” chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả 

của mô hình. 

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, phát hành tài liệu, 

tờ rơi, panô, áp phích tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

trên địa bàn phường. 

5. Văn phòng HĐND&UBND phường 

- Chủ trì xây dựng, duy trì mô hình “Cơ quan, công sở không rác thải 

nhựa - phân loại rác tại nguồn” tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và các đơn 

vị trực thuộc. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường bố trí kinh phí thực hiện mô hình; 

theo dõi, tổng hợp, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình của các phòng, 

ban, đơn vị.  

6. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trong hoạt động của mô hình “Phục vụ hành chính công lưu động” và 

mô hình “Ngày thứ Năm không hẹn”, đồng thời lồng ghép tại các Hội nghị tuyên 

truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

7. Công an phường 

- Chủ trì, phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

về môi trường. 

- Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, sử dụng hệ thống camera giám sát để 

phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm, đốt trộm chất thải, đổ thải trái phép. 

- Chịu trách nhiệm chính về kết quả xóa bỏ các bãi rác tạm, bãi rác tự phát; 

chủ trì quản lý, giám sát các khu vực đã xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát, khu vực 

giáp ranh, khu vực vắng người qua lại, không để tái phát sinh, trên cơ sở khai thác 

hệ thống camera an ninh, phối hợp Tổ dân phố, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở và Hội Cựu chiến binh phường; hằng quý báo cáo kết quả xử lý vi phạm. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội phường 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường chủ trì hiệp thương, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên 

nghiên cứu, đăng ký đảm nhận các mô hình, phần việc cụ thể dưới đây theo 

nguyên tắc “06 rõ”; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế bảo đảm 

không trùng lặp về địa bàn, đối tượng; kết quả thực hiện là cơ sở để biểu dương, 
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khen thưởng và đưa vào các phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội phường chủ động tổ chức hằng năm. 

8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

- Ban hành kế hoạch; chủ trì hiệp thương, phân công tổ chức đăng ký mô 

hình, phần việc, gửi danh mục về Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường) để theo dõi chung. Hoàn thành trong Quý IV/2026. 

- Chủ trì, xây dựng và duy trì mô hình “Tổ dân phố phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn”, phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

(Hạ tầng, hướng dẫn chuyên môn) và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Kho 

vận Phú Hưng (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sau phân loại), đánh giá kết 

quả thực hiện và đề xuất các biện pháp nhân rộng mô hình. 

- Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận 19 Tổ dân phố đưa nội dung phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào sinh hoạt khu dân cư, hương ước, quy ước 

Tổ dân phố; bổ sung, hoàn thiện bảng chấm điểm bình xét danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, trong đó xác định tiêu chí phân loại rác là tiêu 

chí bắt buộc; lồng ghép nội dung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và chương trình, kế hoạch 

giám sát, chủ trì công tác giám sát, phản biện xã hội hàng năm về việc phân loại, 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tham gia ý kiến phản biện đối 

với dự thảo Phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phương án 

bố trí điểm tập kết, ga trung chuyển trên địa bàn. 

- Chủ trì phát động, duy trì phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi 

trường”, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường phù hợp với chương trình công 

tác của hệ thống Mặt trận và điều kiện thực tế của từng Tổ dân phố. 

- Tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về vệ sinh môi 

trường qua hệ thống Ban Công tác Mặt trận; chuyển Ủy ban nhân dân phường xử 

lý và theo dõi kết quả thực hiện. 

- Tổng hợp, thông tin kết quả thực hiện các nội dung, mô hình, phần việc đã 

đăng ký hoặc thống nhất phối hợp thực hiện của khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội phường, gửi Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Xây 

dựng, Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp chung; chế độ thông tin, báo cáo 

trong hệ thống Mặt trận do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường chủ động thực hiện theo quy định và chương trình công tác của Mặt trận. 

8.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 

- Lấy hộ gia đình làm địa bàn trọng tâm; chủ trì duy trì, nâng cao chất lượng 

và nhân rộng các mô hình “Rác thải nghĩa tình”, “Thùng rác gia đình”, phấn 

đấu mỗi năm vận động thêm tối thiểu 20% số hộ gia đình do chi hội quản lý (xác 

định theo số hộ do chi hội quản lý tại thời điểm đầu năm) thực hiện phân loại đúng 
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quy định, theo lộ trình tăng dần phù hợp điều kiện hạ tầng thu gom, phương tiện 

vận chuyển của từng địa bàn. 

- Chủ trì hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” tại hộ gia đình; phối hợp Phòng 

Kinh tế vận động tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Xưa và chợ Chùa thực hiện 

phân loại và giảm sử dụng túi nylon khó phân hủy. 

8.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 

- Tham gia xây dựng mô hình “Trường học xanh - Phân loại rác vì tương 

lai” do Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì; chỉ đạo chi đoàn giáo viên, đoàn viên 

thanh niên trong trường học gương mẫu thực hiện và tham gia hướng dẫn học sinh 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Duy trì “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” hỗ trợ Phòng 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường ra quân các đợt cao điểm bóc, xóa quảng 

cáo rao vặt trái phép, dọn dẹp bãi rác tự phát; triển khai chương trình mô hình 

“Đổi rác lấy quà”, “Đổi rác lấy cây xanh” theo địa điểm, thời gian, hình thức 

tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, tối thiểu 01 lần/năm. 

- Chủ trì tuyên truyền trên nền tảng số: thiết kế video ngắn hướng dẫn phân 

loại rác, đăng tải trên Fanpage, Zalo của phường và các kênh của Đoàn; vận động 

phong trào “Bình dân học vụ số”. 

8.4. Hội Nông dân phường 

- Chủ trì vận động, hướng dẫn hội viên, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất nông 

nghiệp phân loại, tận dụng chất thải thực phẩm, chất thải hữu cơ để ủ phân 

compost, làm thức ăn chăn nuôi; xây dựng ít nhất 01 mô hình ủ phân hữu cơ tại 

hộ gia đình trong năm 2027 và nhân rộng. 

- Phối hợp thu gom, quản lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp 

sau sử dụng; không để chất thải nông nghiệp xả xuống kênh, mương, cống rãnh. 

8.5. Hội Cựu chiến binh phường 

- Chủ trì duy trì, nâng cao chất lượng mô hình tự quản tuyến đường “Tuyến 

đường an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường” phù hợp tại 

từng Tổ dân phố; tổ chức rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng các tuyến 

đường tự quản tại các Tổ dân phố khi đủ điều kiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tham gia 

tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư; tích cực hưởng ứng và duy trì, 

nhân rộng mô hình tuyến đường tự quản. 

- Phối hợp Công an phường và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường trong việc phát hiện, ghi nhận, phản ánh hành vi đổ trộm, đốt trộm chất 

thải; tiếp tục cắm và bảo vệ hệ thống biển cấm đổ, đốt rác thải trên địa bàn. 
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- Tham gia lực lượng nòng cốt của Tổ tự quản duy trì trật tự công cộng, trật 

tự đô thị, trật tự đường hè tại Tổ dân phố, gắn nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi 

trường với duy trì trật tự đường hè. 

8.6. Cơ chế phối hợp, theo dõi và đánh giá 

- Các mô hình, phần việc do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội đăng ký được đưa vào danh mục mô hình “Dân vận khéo” của phường theo 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU 

ngày 10/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy; được đánh giá, biểu dương, khen 

thưởng hằng năm. 

- Ủy ban nhân dân phường bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, 

mô hình điểm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong dự toán 

chi bảo vệ môi trường hằng năm, gắn với nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể thực hiện. 

9. Đề nghị Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Kho vận Phú Hưng  

- Thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng cung ứng dịch vụ, xử lý rác đúng 

quy trình quy định; bố trí đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực thu gom, vận chuyển 

riêng biệt theo từng loại chất thải sau phân loại. 

- Công khai lịch trình thu gom; thực hiện nghiêm việc từ chối thu gom đối 

với chất thải chưa được phân loại theo quy định.  

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân; phối hợp, tạo điều kiện cho 

hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội phường.  

- Định kỳ hằng quý báo cáo khối lượng, tỷ lệ chất thải được phân loại, thu 

gom về Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường).  

10. Các Tổ dân phố 

Tổ trưởng các Tổ dân phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, 

vận động hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đưa 

nội dung này vào quy ước, hương ước; phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và 

các chi hội đoàn thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ; kịp thời phản 

ánh khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân phường. 

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này; các đơn vị 

chủ trì mô hình được giao; Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Kho vận Phú 

Hưng và các Tổ dân phố định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) báo 

cáo kết quả thực hiện về Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để tổng 

hợp; báo cáo năm gửi trước ngày 05/12 hằng năm để phục vụ sơ kết, tổng kết. 
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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường 

phối hợp cung cấp thông tin, kết quả đối với các nội dung, mô hình, công việc đã 

đăng ký hoặc phối hợp thực hiện gửi về Uỷ ban nhân dân phường (qua phòng Xây 

dưng, Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp chung.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở NNMT; 
- TTĐU phường; 
- TT.HĐND phường; 
- CT, các PCT UBND phường; 
- UB MTTQ Việt Nam phường; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội phường; 
- Các phòng, đơn vị, ngành có liên quan; 
- Các Tổ dân phố; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
  

  

 

  

  

Bùi Thế Hiệp 
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PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình) 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 

1 

Triển khai Kế hoạch của UBND phường đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bí thư 

Chi bộ, Tổ trưởng 19 Tổ dân phố, Trưởng ban 

Công tác Mặt trận 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ Tổ dân 

phố  

Các phòng, ban, 

đơn vị 

Phòng XD,NN&MT; 

Phòng VH-XH; các đơn 

vị liên quan 

Tháng 

10/2026 

 

 

 

 

2 

Xây dựng, trình ban hành Phương án phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp đặc 

điểm từng khu vực dân cư, bảo đảm đồng bộ giữa 

phân loại của hộ gia đình với thu gom, vận 

chuyển, xử lý của đơn vị dịch vụ 

Phương án được UBND 

phường ban hành và triển 

khai đến 19 Tổ dân phố; lấy 

ý kiến tham gia của 

UBMTTQ phường trước khi 

ban hành 

Phòng 

XD, NN&MT 

- Công ty Cổ phần 

thương mại và dịch vụ 

Kho vận Phú Hưng  

- UBMTTQ phường; các 

Tổ dân phố 

Tháng 

11/2026 

 

3 

Biên soạn, ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và văn bản của UBND thành phố  

Bộ tài liệu, tờ rơi hướng dẫn 

được phát hành đến 100% 

hộ gia đình, cơ quan, đơn vị 

Phòng 

XD, NN&MT 

Trung tâm DVSN công; 

Phòng VH-XH; các Tổ 

dân phố 

Quý 

IV/2026 

 

4 

Đưa nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn vào chương trình công tác hằng năm, 

nội dung giao ban định kỳ của UBND phường và 

kế hoạch công tác của từng phòng, ban, đơn vị 

Kế hoạch của từng phòng, 

ban, đơn vị; nội dung được 

đưa vào chương trình công 

tác, giao ban 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng, ban, đơn vị 

thuộc phường 

Thường 

xuyên 



12 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

5 

Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện 

phân loại rác tại nơi làm việc và nơi cư trú 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động ký 

cam kết 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Các phòng, đơn vị; các 

trường học; Trạm Y tế 

Quý 

IV/2026 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, NÂNG CAO NHẬN THỨC 

 

6 

Đăng tải tin, bài, video hướng dẫn phân loại rác 

trên Cổng Thông tin điện tử phường, Zalo, 

Facebook phường Hòa Bình 

02 tin, bài/tháng; 100% Tổ 

dân phố có nhóm Zalo được 

cung cấp tài liệu tuyên truyền 

Phòng VH-XH Văn phòng HĐND và 

UBND; Đoàn Thanh 

niên; các Tổ dân phố 

Thường 

xuyên 

 

 

7 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, panô, áp 

phích tuyên truyền về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn. 

Tối thiểu 01 lượt/quý; hệ 

thống pa-nô, áp phích được 

lắp đặt tại các điểm công 

cộng 

Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp 

công 

Phòng VH-XH; Công an 

phường; các Tổ dân phố 

Hằng quý 

 

8 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn trực 

tiếp tại từng Tổ dân phố; phát tài liệu và hướng 

dẫn “cầm tay chỉ việc” đến từng hộ gia đình 

19Tổ dân phố tổ chức hội 

nghị; 100% hộ gia đình được 

hướng dẫn và ký cam kết 

thực hiện phân loại 

Phòng 

XD, NN&MT 

Các Tổ dân phố; 

UBMTTQ và các tổ chức 

chính trị - xã hội; Cty 

TNHH Môi trường Thùy 

Giang, Cty TNHH 

TMDV Môi trường Tân 

Phát 

Quý 

IV/2026 

 

9 

Hướng dẫn các Tổ dân phố bổ sung nội dung 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào 

hương ước, quy ước của Tổ dân phố  

19 hương ước, quy ước của 

các Tổ dân phố có nội dung 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Phòng XD, NN&MT; Ủy 

ban MTTQ phường; các 

Tổ dân phố 

Quý 

IV/2026 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

phân loại rác thải, được công 

nhận theo quy định 

 

 

10 

Lồng ghép tuyên truyền phân loại rác thải trong 

hoạt động của mô hình “Phục vụ hành chính 

công lưu động” bổ sung chuyên mục hướng dẫn 

trên trang tra cứu thủ tục hành chính của phường 

Nội dung tuyên truyền được 

lồng ghép trong 100% đợt 

hoạt động lưu động; chuyên 

mục hướng dẫn được đăng tải 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

Trung tâm DVSN công; 

Phòng XD, NN&MT 

Thường 

xuyên 

 

11 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn giáo viên, 

học sinh các trường học trên địa bàn thực hiện 

phân loại rác; đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi 

trường vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu 

tuần dưới cờ 

100% Trường học tổ chức 

tuyên truyền, bố trí thiết bị 

lưu chứa, phân loại; hạn chế 

sản phẩm nhựa dùng một lần  

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Các Trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS; Đoàn 

Thanh cộng sản Hồ Chí 

Minh niên phường 

Thường 

xuyên 

 

 

12 

Vận động trụ trì các cơ sở tôn giáo và Ban quản 

lý di tích tham gia thực hiện, tuyên truyền phân 

loại rác thải; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào 

các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa - tín 

ngưỡng 

100% cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, di tích lịch sử - văn 

hóa được tuyên truyền và bố 

trí hệ thống thu gom, phân 

loại phù hợp 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường; các Tổ dân phố 

Thường 

xuyên 

 

13 

 

Ban hành kế hoạch; chủ trì hiệp thương, phân 

công tổ chức đăng ký mô hình, phần việc theo 

chức năng nhiệm vụ, không trùng lặp địa bàn 

Kế hoạch được ban hành; 

danh mục mô hình, phần việc 

của từng tổ chức được gửi về 

UBND phường (qua Phòng 

XD, NN&MT) 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Các tổ chức chính trị - xã 

hội phường; Phòng XD, 

NN&MT 

Quý 

IV/2026 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

14 

Xem xét đưa tiêu chí phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn vào bảng chấm điểm bình xét “Gia 

đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

Bảng chấm điểm được bổ 

sung, áp dụng thống nhất tại 

19 Tổ dân phố 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Phòng Văn hóa - Xã hội; 

các Tổ dân phố 

Quý 

IV/2026 

và hằng 

năm 

 

 

 

 

15 

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ động tổ 

chức giám sát chuyên đề việc phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 

chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 

hằng năm của Mặt trận; tham gia ý kiến đối với 

Phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn và phương án bố trí điểm tập kết khi được 

lấy ý kiến hoặc được lựa chọn phản biện xã hội 

Tối thiểu 01 cuộc giám 

sát/năm; báo cáo giám sát và 

kiến nghị sau giám sát được 

gửi UBND phường; 100% 

kiến nghị được trả lời 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Phòng XD, NN&MT; 

Công ty Cổ phần 

thương mại và dịch vụ 

Kho vận Phú Hưng; các 

Tổ dân phố 

Hàng 

năm,  

từ năm 

2027 

 

 

16 

Vận động hội viên phụ nữ và hộ gia đình thực 

hiện phân loại tại hộ; duy trì, nhân rộng các mô 

hình “Rác thải nghĩa tình”, “Thùng rác gia 

đình”; chủ trì hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” 

tại hộ gia đình.  

Mỗi năm tăng tối thiểu 20% 

số hộ do chi hội quản lý thực 

hiện phân loại đúng quy định; 

nguồn thu từ mô hình được 

công khai, sử dụng cho an 

sinh xã hội 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phường 

Phòng XD,NN&MT; Ban 

công tác Mặt trận và các 

Tổ dân phố 

Thường 

xuyên 

 

 

 

 

Duy trì “Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi 

trường” hỗ trợ ra quân các đợt cao điểm; triển 

khai “Đổi rác lấy quà”, “Đổi rác lấy cây xanh” 

theo hình thức, thời gian, địa điểm phù hợp thực 

tế; chủ trì tuyên truyền trên nền tảng số: thiết 

Tối thiểu 01 đợt ra quân/quý; 

tối thiểu 02 sản phẩm truyền 

thông số/tháng; số lượt người 

dân được hướng dẫn cài đặt, 

Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

phường 

Trung tâm DVSN công; 

Phòng VH-XH; các 

Trường học; các Tổ dân 

phố 

Thường 

xuyên 



15 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

17 kế video ngắn hướng dẫn phân loại rác, đăng 

tải trên Fanpage, Zalo của phường và các 

kênh của Đoàn; vận động phong trào “Bình 

dân học vụ số”. 

sử dụng ứng dụng tăng hằng 

quý 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Hội Cựu chiến binh phường: chủ trì duy trì, nâng 

cao chất lượng mô hình tự quản tuyến đường 

Hoàng Quốc Việt “Tuyến đường an ninh trật 

tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”, 

rút kinh nghiệm nhân rộng tại các tổ dân phố khi 

đủ điều kiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

hội viên, Nhân dân không đổ rác thải, chất thải 

trái quy định; phối hợp phát hiện, phản ánh hành 

vi đổ trộm, đốt trộm chất thải; tham gia lực lượng 

nòng cốt Tổ tự quản trật tự công cộng, trật tự đô 

thị, trật tự đường hè. Hội Nông dân phường: chủ 

trì vận động, hướng dẫn hội viên, hộ chăn nuôi, 

cơ sở sản xuất nông nghiệp tận dụng chất thải 

hữu cơ ủ phân compost, làm thức ăn chăn nuôi; 

xây dựng mô hình ủ phân hữu cơ tại hộ gia đình 

100% khu vực đã xử lý được 

phân công tổ tự quản theo 

dõi, danh sách khu vực và 

người phụ trách được công 

khai; ít nhất 01 mô hình ủ 

phân hữu cơ tại hộ gia đình 

được triển khai 

Hội Cựu chiến 

binh phường; 

Hội Nông dân 

phường (theo 

phần việc được 

phân công) 

Công an phường; Phòng 

XD, NN&MT; các Tổ 

dân phố 

Từ năm 

2027,  

thường 

xuyên 

III. TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 



16 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

19 

Rà soát vị trí, quy mô các điểm tập kết, ga trung 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm phù hợp 

quy hoạch phân khu và yêu cầu kỹ thuật về bảo 

vệ môi trường 

Báo cáo rà soát; danh mục vị 

trí điểm tập kết, trạm trung 

chuyển được phê duyệt 

Phòng 

XD, NN&MT 

Công ty Cổ phần 

thương mại và dịch vụ 

Kho vận Phú Hưng; các 

Tổ dân phố 

Quý 

IV/2026 

 

 

20 

Tham mưu bố trí, đầu tư, cải tạo các điểm tập kết, 

ga trung chuyển; bổ sung thùng chứa, thiết bị lưu 

giữ đáp ứng yêu cầu phân loại tại nguồn, ưu tiên 

khu vực khó khăn, khu vực giáp ranh và khu vực 

triển khai dự án trọng điểm 

Danh mục và dự toán đầu tư 

được phê duyệt; các điểm 

tập kết được cải tạo, bố trí 

thùng chứa theo lộ trình 

Phòng 

XD, N&MT 

Phòng Kinh tế;  

Trung tâm DVSN công 

phường 

Từ năm 

2027 

 

 

 

 

21 

Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, sử dụng 

hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý 

nghiêm hành vi đổ trộm, đốt trộm chất thải, 

đổ thải trái phép; chịu trách nhiệm chính về 

kết quả xóa bỏ các bãi rác tạm, bãi rác tự phát; 

chủ trì quản lý, giám sát các khu vực đã xóa 

bỏ điểm tập kết rác tự phát, khu vực giáp 

ranh, khu vực vắng người qua lại, không để 

tái phát sinh 

100% điểm tập kết rác tự 

phát, bãi rác tạm không để 

phát sinh 

Công an phường Phòng XD, NN&MT; 

Hội Cựu chiến binh 

phường; Công ty TNHH 

Môi trường Thùy 

Giang, Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

Môi trường Tân Phát; 

các Tổ dân phố 

Thường 

xuyên 

 

 

22 

Xây dựng phương án bố trí phương tiện, nhân 

lực, tần suất và lộ trình thu gom tương ứng với 

từng loại chất thải sau phân loại; công khai lịch 

Phương án thu gom; lịch 

trình thu gom được niêm yết 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại và dịch vụ 

Phòng XD, NN&MT; các 

Tổ dân phố 

Quý 

IV/2026 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

trình, thời gian, địa điểm thu gom đến từng Tổ 

dân phố 

tại 19nhà văn hóa của các Tổ 

dân phố 

Kho vận Phú 

Hưng 

 

 

 

23 

Chấm dứt tình trạng thu gom, vận chuyển gộp 

chung các loại chất thải đã được phân loại; thực 

hiện từ chối tiếp nhận và hướng dẫn phân loại lại 

đối với chất thải chưa phân loại đúng quy định 

100% chất thải đã phân loại 

được thu gom, vận chuyển 

riêng biệt; hồ sơ theo dõi các 

trường hợp từ chối tiếp nhận 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại và dịch vụ 

Kho vận Phú 

Hưng 

Phòng XD, NN&MT; 

Công an phường; Ủy ban 

MTTQ phường; các Tổ 

dân phố 

Từ năm 

2027 

 

 

24 

Đầu tư bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng 

phục vụ thu gom, vận chuyển chất thải sau phân 

loại; duy trì vệ sinh, mỹ quan tại các điểm tập 

kết, trạm trung chuyển sau khi thu gom 

Phương tiện, thiết bị được bổ 

sung theo lộ trình; các điểm 

tập kết bảo đảm vệ sinh  

Công ty Cổ 

phần thương 

mại và dịch vụ 

Kho vận Phú 

Hưng 

Phòng XD, NN&MT Thường 

xuyên 

 

 

25 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ kinh doanh, chợ 

Xưa và chợ Chùa, siêu thị thực hiện phân loại và 

bố trí thiết bị lưu chứa phù hợp 

100% chợ, siêu thị, cơ sở sản 

xuất kinh doanh ký cam kết, 

bố trí thiết bị lưu chứa; bộ 

tiêu chí đánh giá được ban 

hành 

Phòng 

Kinh tế 

Phòng XD, NN&MT; 

Hội LHPN phường; Ban 

quản lý chợ; các Tổ dân 

phố 

Thường 

xuyên 

 

26 

Vận động hạn chế, tiến tới không sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy 

trong hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn 

Số cơ sở đăng ký thực hiện 

tăng hằng năm; mô hình “chợ 

giảm nhựa” được triển khai 

Phòng 

Kinh tế 

Ủy ban MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

phường; Trung tâm 

DVSN công 

Thường 

xuyên 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

tại ít nhất chợ Xưa và chợ 

Chùa 

 

27 

Hướng dẫn Trạm Y tế phường và các cơ sở y tế 

trên địa bàn phân định rõ chất thải rắn sinh hoạt 

với chất thải y tế, bảo đảm phân loại, lưu giữ, 

chuyển giao đúng quy định 

100% cơ sở y tế thực hiện 

đúng quy định; không để lẫn 

chất thải y tế với chất thải rắn 

sinh hoạt 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Trạm Y tế phường; Phòng 

XD, NN&MT 

Quý 

I/2027 

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

 

28 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, hướng 

dẫn, đôn đốc việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn đối với cơ quan, đơn vị, Tổ dân phố, hộ 

gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Kế hoạch kiểm tra hằng năm; 

tối thiểu 01 đợt kiểm tra/quý; 

biên bản, thông báo kết luận 

kiểm tra 

Phòng 

XD, NN&MT 

Công an phường; Phòng 

Kinh tế;  

Hàng quý 

 

29 

Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị 

dịch vụ thu gom, vận chuyển; tham mưu xử lý 

vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định 

tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

Báo cáo kiểm tra định kỳ; hồ 

sơ xử lý vi phạm hành chính 

bảo đảm đúng trình tự, thủ 

tục 

Phòng 

XD, NN&MT 

Công an phường; Văn 

phòng HĐND và UBND;  

Thường 

xuyên 

 

30 

Tăng cường nắm tình hình, tuần tra, phát hiện, 

xử lý hành vi đổ trộm, đốt trộm chất thải, đổ thải 

trái phép trên địa bàn phường 

100% hành vi vi phạm được 

phát hiện đều được lập biên 

bản, xử lý theo quy định 

Công an phường Phòng XD,NN&MT; 

Trung tâm DVSN công; 

Hội CCB phường; các Tổ 

dân phố 

Thường 

xuyên, 

báo cáo 

hàng quý 



19 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

31 

Củng cố hồ sơ, kiến nghị khởi tố hoặc chuyển cơ 

quan có thẩm quyền xử lý đối với các vụ việc có 

dấu hiệu tội phạm về môi trường theo quy định  

Hồ sơ vụ việc được củng cố, 

chuyển cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định 

Công an phường Phòng XD, NN&MT Khi phát 

sinh vụ 

việc 

 

 

32 

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người 

dân về vệ sinh môi trường qua hệ thống đường 

dây nóng, Cổng thông tin điện tử phường; công 

khai kết quả xử lý 

100% phản ánh, kiến nghị 

được tiếp nhận, xử lý và trả 

lời đúng thời hạn; số liệu 

được cập nhật trên hệ thống 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

Phòng XD, NN&MT; 

Công an phường; Trung 

tâm DVSN công; 

UBMTTQ phường 

Thường 

xuyên 

 

33 

Theo dõi, tổng hợp khối lượng, tỷ lệ chất thải 

rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, tái chế, 

tái sử dụng trên địa bàn phường phục vụ đánh 

giá chỉ tiêu 

Báo cáo số liệu hằng quý, hằng 

năm; theo dõi tỷ lệ hộ gia đình 

thực hiện phân loại theo từng 

Tổ dân phố 

Phòng 

XD,NN&MT 

Công ty Cổ phần 

thương mại và dịch vụ 

Kho vận Phú Hưng 

Hàng quý 

 

 

34 

Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách 

phường và huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp 

phục vụ công tác tuyên truyền, mua sắm thùng 

chứa, thiết bị, cải tạo điểm tập kết và hỗ trợ mô 

hình của các tổ chức chính trị - xã hội 

Dự toán kinh phí được phê 

duyệt và bố trí trong dự toán 

chi thường xuyên hàng năm 

Phòng 

Kinh tế 

Phòng XD, NN&MT; 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Hàng năm 

(thời điểm 

lập dự 

toán ngân 

sách) 

V. XÂY DỰNG MÔ HÌNH, THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 

35 

Mô hình: “Tổ dân phố phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn”. Triển khai điểm tại 02 Tổ 

dân phố  

Đề cương mô hình và quyết 

định ra mắt; 100% hộ gia 

đình trong Tổ dân phố được 

hướng dẫn, ký cam kết; trên 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Phòng XD, NN&MT 

(hướng dẫn chuyên 

môn); Hội LHPN; Hội 

CCB; các Tổ dân phố; 

Quý 

IV/2026; 

đánh giá, 

nhân rộng 



20 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

80% hộ phân loại đúng quy 

định sau 06 tháng; nội dung 

được đưa vào hương ước, 

quy ước; báo cáo đánh giá 

làm cơ sở nhân rộng ra 19 Tổ 

dân phố 

Công ty Cổ phần 

thương mại và dịch vụ 

Kho vận Phú Hưng 

từ năm 

2027 

 

 

 

36 

Mô hình: “Trường học xanh - Phân loại rác vì 

tương lai”. Triển khai điểm tại 02 trường học 

(01 Tiểu học, 01 THCS) 

Mỗi trường bố trí đủ thiết bị 

lưu chứa theo nhóm chất thải; 

100% lớp học có góc phân 

loại rác; tối thiểu 02 hoạt 

động ngoại khóa/học kỳ; 

không sử dụng sản phẩm 

nhựa dùng một lần trong 

khuôn viên 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội  

Đoàn Thanh niên 

CSHCM phường; Ban 

Giám hiệu các trường; 

Phòng XD, NN&MT 

Trong 

năm học 

2026 - 

2027; 

đánh giá, 

nhân rộng 

từ năm 

2027 

 

37 

Mô hình: “Chợ dân sinh phân loại rác - giảm 

rác thải nhựa”. Triển khai điểm tại 02 chợ (chợ 

Xưa và chợ Chùa) 

100% hộ kinh doanh trong 

chợ ký cam kết; bố trí thùng 

chứa theo nhóm chất thải tại 

các khu vực trong chợ 

Phòng 

Kinh tế 

Hội LHPN phường; Ban 

quản lý chợ; Phòng XD, 

NN&MT; Tổ dân phố  

Quý 

I/2027 

 

38 

Mô hình: “Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích 

xanh - sạch - đẹp”. Triển khai điểm tại 02 cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa tiêu 

biểu 

Cơ sở bố trí hệ thống thu 

gom, phân loại phù hợp; 

không sử dụng sản phẩm 

nhựa dùng một lần  

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường; Ban quản lý di 

tích; Phòng XD, 

NN&MT 

Quý 

I/2027 



21 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

 

39 

Mô hình: “Cơ quan, công sở không rác thải 

nhựa - phân loại rác tại nguồn”. Triển khai tại 

trụ sở UBND phường và các đơn vị trực thuộc 

100% phòng làm việc, khu 

vực chung bố trí thiết bị phân 

loại; 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao 

động ký cam kết thực hiện; 

không sử dụng chai nhựa, cốc 

nhựa dùng một lần  

Văn phòng 

HĐND&UBND 

phường 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công; Trung tâm 

DVSN công; Phòng XD, 

NN&MT 

Quý 

IV/2026, 

và duy trì 

thường 

xuyên 

 

 

40 

Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, đánh giá độc 

lập và tổng hợp kết quả các mô hình điểm; tham 

mưu UBND phường sơ kết, lựa chọn mô hình 

hiệu quả để nhân rộng 

Bộ tiêu chí đánh giá chung 

cho các mô hình được ban 

hành; báo cáo tổng hợp hàng 

quý; hội nghị sơ kết, đánh giá 

và phương án nhân rộng 

Phòng 

XD, NN&MT  

Các đơn vị chủ trì mô 

hình; Văn phòng HĐND 

và UBND 

Hàng quý; 

sơ kết 

trong Quý 

II/2027 

 

 

41 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Tổ dân phố đăng 

ký thi đua, xây dựng tiêu chí đánh giá; tham mưu 

đưa kết quả phân loại rác thải thành tiêu chí bình 

xét gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa và các 

danh hiệu thi đua  

Hướng dẫn tiêu chí được ban 

hành; 100% cơ quan, đơn vị, 

tổ dân phố đăng ký thi đua; 

kết quả được sử dụng trong 

bình xét  

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Phòng XD, NN&MT; 

UBMTTQ phường; các 

Tổ dân phố 

Quý 

IV/2026 

và hàng 

năm 

 

 

42 

Biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có các mô 

hình, phần việc của MTTQ và các tổ chức chính 

trị - xã hội; đề nghị cấp trên khen thưởng theo 

quy định 

Quyết định khen thưởng 

hàng năm; danh sách gương 

điển hình tiên tiến được tuyên 

truyền, nhân rộng 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Văn phòng HĐND& 

UBND; Phòng XD, 

NN&MT; UBMTTQ 

phường 

Hàng năm 



22 

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ SẢN PHẨM, KẾT QUẢ 
CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ  

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

HOÀN 

THÀNH 

 

 

43 

Các phòng, đơn vị thuộc UBND phường chủ trì 

mô hình điểm, thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm; Ủy ban 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

phường phối hợp cung cấp thông tin, kết quả 

thực hiện nội dung, mô hình, phần việc đã đăng 

ký hoặc thống nhất phối hợp thực hiện  

Báo cáo, thông tin kết quả 

của các phòng, đơn vị, tổ 

chức chính trị - xã hội, Tổ 

dân phố, đơn vị dịch vụ gửi 

về Phòng XD, NN&MT 

trước ngày 15 tháng cuối 

quý, trước ngày 15/6 và trước 

ngày 05/12 hàng năm 

Các phòng, đơn 

vị; đơn vị dịch 

vụ; Tổ dân phố 

UBMTTQ và các tổ chức 

CT-XH (phối hợp cung 

cấp thông tin); Phòng 

XD, NN&MT (tổng hợp) 

 

Định kỳ 

hằng quý, 

6 tháng, 

01 năm 

 

44 

Tổng hợp, tham mưu báo cáo Đảng ủy phường, 

UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; tham mưu tổ chức sơ kết hàng năm và 

tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2030 

Báo cáo định kỳ; hội nghị sơ 

kết hằng năm; hội nghị tổng 

kết năm 2030 

Phòng 

XD, NN&MT 

Văn phòng 

HĐND&UBND; các 

phòng, đơn vị 

Hàng năm 

và năm 

2030 
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